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Phần thứ nhất
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
 VỀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

        I. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, THẨM QUYỀN KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Khái niệm kiểm tra văn bản 
Kiểm tra văn bản là việc xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp pháp của văn bản nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật, kịp thời đình chỉ việc thi hành, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ văn bản có nội dung sai trái, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, kiến nghị xử lý trách nhiệm hình sự, dân sự hoặc kỷ luật đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật, xem xét và xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền được giao đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chủ trì, tham mưu trong quá trình soạn thảo văn bản (theo quy định của pháp luật về công chức, công vụ).

2. Mục đích của hoạt động kiểm tra văn bản
Kiểm tra và xử lý văn bản nhằm mục đích:

Thứ nhất, phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản. Đây là mục đích trực tiếp của hoạt động kiểm tra. Người kiểm tra phải xem xét kỹ toàn bộ nội dung cũng như hình thức thể hiện của văn bản được kiểm tra, từ đó phát hiện những nội dung trái pháp luật;
Thứ hai, căn cứ vào tính chất, mức độ trái pháp luật của nội dung văn bản, người kiểm tra kiến nghị các hình thức xử lý thích hợp đối với nội dung sai trái đó  (đình chỉ việc thi hành, huỷ bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản, đính chính), đồng thời kiến nghị xử lý cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật;

Thứ ba, mục đích có tính chất bao trùm là góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thông qua hoạt động này không chỉ phát hiện và xử lý những nội dung sai trái của các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành mà còn góp phần bảo đảm việc soạn thảo, ban hành văn bản có chất lượng cao hơn, nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, phục vụ trực tiếp yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Đối tượng của hoạt động kiểm tra văn bản
- Các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành được kiểm tra, xử lý gồm:

+ Thông tư do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành; Thông tư liên tịch do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là một bên tham gia ký.

+ Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản do cơ quan không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành là đối tượng được kiểm tra (Văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Ví dụ: các công văn, thông báo, điện báo, các loại giấy tờ hành chính khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành có chứa quy tắc xử sự chung; Văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ: quyết định do Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của bộ, cơ quan ngang bộ ban hành; các công văn, thông báo, điện báo, các loại giấy tờ hành chính khác có chứa quy phạm pháp luật cũng do các cơ quan này ban hành).

- Các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được kiểm tra, xử lý gồm: 

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân các cấp. 

+ Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản do cơ quan không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành là đối tượng được kiểm tra (Văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân. Ví dụ: các công văn, thông báo, điện báo, các loại giấy tờ hành chính khác của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành có chứa quy tắc xử sự chung; Văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ở địa phương có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ: quyết định, chỉ thị, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành; các công văn, thông báo, điện báo, các loại giấy tờ hành chính khác có chứa quy phạm pháp luật cũng do các cơ quan này ban hành).

4. Thẩm quyền kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Thẩm quyền kiểm tra văn bản QPPL thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004, Luật Tổ chức Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành và được quy định cụ thể tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 40) như sau:
4.1. Thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc kiểm tra văn bản QPPL được quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 40. Đó là những văn bản mà nội dung có quy định liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Người đứng đầu tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan mình thực hiện thẩm quyền này.

Người đứng đầu tổ chức pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản thuộc lĩnh vực hoạt động của cơ quan thuộc Chính phủ.

4.2. Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Theo khoản 2 Điều 13 Nghị định số 40 Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền kiểm tra văn bản QPPL theo quy định tại khoản 1 Điều 13 (được nêu cụ thể tại điểm 4.1 ở trên). Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp còn có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện việc kiểm tra đối với các loại văn bản quy phạm pháp luật  sau đây:

Thứ nhất, thông tư do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ đó hoặc liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước;

Thứ hai, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ trong thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Thứ ba, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiểm tra các văn bản thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

4.3. Thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Theo khoản 3 Điều 13 Nghị định số 40, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm quyền kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều 13 (được nêu cụ thể tại điểm 4.1 ở trên) và giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra:

- Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các văn bản khác khi được Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ giao.

Trường hợp có tranh chấp thẩm quyền kiểm tra thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4.4. Thẩm quyền của  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 14 của Nghị định 40, cụ thể: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành.

Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc kiểm tra văn bản theo thẩm quyền nêu trên. 

4.5. Thẩm quyền ra quyết định kiểm tra văn bản theo chuyên đề, theo địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực

Kiểm tra văn bản theo chuyên đề, theo địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực là một trong các phương thức kiểm tra văn bản quy định tại Điều 15 Nghị định số 40. Đây là hoạt động không thường xuyên và theo quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền kiểm tra và đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó.
Trước khi thực hiện việc kiểm tra theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực, cơ quan kiểm tra phải thông báo cho cơ quan có văn bản được kiểm tra biết; cơ quan có văn bản được kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kiểm tra trong việc thực hiện kiểm tra văn bản.

II. NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Nội dung kiểm tra văn bản  
Nội dung kiểm tra văn bản là việc xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản theo các nội dung được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 và quy định tại Điều 3 Nghị định số 40 (được hướng dẫn cụ thể tại Điều 3 Thông tư số 20/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Thông tư 20).
Nội dung kiểm tra văn bản là kiểm tra sự phù hợp của văn bản được kiểm tra với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; sự phù hợp của hình thức văn bản với nội dung văn bản đó; sự phù hợp của nội dung văn bản với thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản; sự thống nhất giữa văn bản QPPL hiện hành với văn bản QPPL của cùng một cơ quan. Việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp pháp của văn bản dựa trên các tiêu chí sau đây:

Thứ nhất, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng căn cứ pháp lý. 

Đúng căn cứ pháp lý gồm hai nội dung là có căn cứ cho việc ban hành văn bản và căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được ký ban hành, thông qua mà chưa có hiệu lực tại thời điểm ban hành nhưng có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành đó (đây là điểm mới so với quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 135 trước đây), bao gồm: Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản; Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về vấn đề thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản. 

Ví dụ 1: Uỷ ban nhân dân tỉnh A đã ban hành Quyết định số 09/2004/QĐ-UBND về việc kiểm soát lưu thông, giết mổ, bảo vệ và khôi phục đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh A dựa trên những căn cứ sau:

“- Căn cứ vào Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

 - Căn cứ vào Công văn số 34/CV-BNN&PTNT ngày 10/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác kiểm dịch kiểm soát việc lưu thông, giết mổ và bảo vệ gia cầm;

 - Căn cứ vào văn bản số 65/TU ngày 09/10/2004 của Tỉnh uỷ chỉ đạo việc dập dịch và khôi phục sản xuất sau khi hết dịch”.
Như vậy, Quyết định số 09 của Uỷ ban nhân dân tỉnh A ban hành dựa trên ba căn cứ:


Căn cứ thứ nhất là Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;

 Căn cứ thứ hai là Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát việc lưu thông, giết mổ và bảo vệ gia cầm;

Căn cứ thứ ba là Công văn của Tỉnh uỷ chỉ đạo việc dập dịch và khôi phục sản xuất sau khi hết dịch.

Đây đều là những văn bản liên quan đến thẩm quyền ban hành văn bản, thẩm quyền quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân và vấn đề mà nội dung văn bản mới ban hành điều chỉnh.

Theo quy định của pháp luật tại thời điểm ban hành văn bản, để ban hành một văn bản quy phạm pháp luật cần phải có hai loại căn cứ pháp lý: một là, căn cứ pháp lý về thẩm quyền quản lý nhà nước, thẩm quyền ban hành văn bản và hai là, căn cứ pháp lý về nội dung văn bản. Mặt khác, theo quy định tại Thông tư số 01/2004/TT-BTP (nay là Thông tư số 20) thì căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc những văn bản quy phạm pháp luật do chính cơ quan ban hành văn bản đã ban hành và đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản mới.

Như vậy, có thể thấy, về hình thức, Quyết định số 09 của Uỷ ban nhân dân tỉnh A có đủ cả căn cứ pháp lý về thẩm quyền quản lý nhà nước, thẩm quyền ban hành văn bản và căn cứ pháp lý về nội dung văn bản. Tuy nhiên:

Về căn cứ thứ nhất: Tại thời điểm ban hành Quyết định số 05/2004/QĐ-UBND, Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 đã hết hiệu lực pháp luật và được thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2004. Vì vậy, căn cứ này là không chính xác.

Về căn cứ thứ hai và căn cứ thứ ba: Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và văn bản của Tỉnh uỷ không phải là văn bản quy phạm pháp luật  nên không thể sử dụng làm căn cứ pháp lý ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Như vậy, việc Uỷ ban nhân dân tỉnh A ban hành văn bản quy phạm pháp luật lại căn cứ vào văn bản hết hiệu lực và văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật là trái với quy định của pháp luật. 
Thứ hai, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thẩm quyền. 

Văn bản quy phạm pháp luật ban hành đúng thẩm quyền gồm thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung:

- Thẩm quyền về hình thức: Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ được ban hành văn bản theo đúng hình thức (tên gọi) văn bản quy phạm pháp luật đã được quy định cho cơ quan, người có thẩm quyền đó (được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004);

Ví dụ 1: Cục trưởng Cục A (thuộc Bộ) ban hành Công văn về việc kiểm dịch thực vật cây có bầu đất, trong đó có hướng dẫn:“Chỉ làm thủ tục kiểm dịch đối với cây mang theo bầu đất theo hình thức tạm nhập tái xuất hoặc quá cảnh”.

Theo nội dung trên thì chúng ta có thể dễ dàng nhận biết, Công văn do Cục trưởng Cục A ban hành đã chứa quy phạm pháp luật. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục là đơn vị thuộc Bộ nên không có thẩm quyền đưa ra các quy định có tính quy phạm pháp luật.

Hơn nữa, khoản 4 Điều 9 Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật đã nghiêm cấm: “Đưa thực vật mang theo đất dưới mọi hình thức vào Việt Nam”. Do đó, hướng dẫn tại Công văn trên là không phù hợp với cơ quan nhà nước cấp trên. 

Như vậy, Công văn trên không những vi phạm thẩm quyền ban hành quy phạm pháp luật mà còn trái pháp luật về mặt nội dung. Theo quy định của pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản, Công văn trên phải bị xử lý hủy bỏ. 

Ví dụ 2: Công văn số 115/Cục A (thuộc Bộ) ngày 17/5/2007 về việc không cho phép học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn nghệ thuật tại Vũ trường, quán Karaoke có phần trích yếu như sau: “v/v không cho phép học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn nghệ thuật tại Vũ trường, quán Karaoke”.

Tại gạch đầu dòng thứ hai của Công văn số 115 có nêu “- Không cho phép các học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn nghệ thuật tại quán Bar, Vũ trường, quán Karaoke và các tụ điểm dễ nảy sinh tệ nạn xã hội”. 
Các nội dung đã trích dẫn ở trên cho thấy, đây là nội dung quy phạm pháp luật mang tính cấm đoán đối với học sinh, sinh viên các trường Văn hoá - Nghệ thuật trên toàn quốc mà không còn thuần tuý là nội dung của một công văn hành chính do Cục thuộc Bộ ban hành. 

Như vậy, nội dung nêu trên của Công văn 115 đã không bảo đảm tính hợp pháp ở các điểm sau đây:

Thứ nhất, Công văn số 115 đã đưa ra nội dung quy định quy phạm pháp luật cấm đoán, bắt buộc phải thi hành đối với một nhóm đối tượng đó là học sinh, sinh viên các trường Văn hoá - Nghệ thuật trên toàn quốc và như vậy, có thể hiểu, những trường hợp học sinh, sinh viên không tuân thủ quy định tại Công văn số 115 thì sẽ bị xử lý.

Nội dung này đã vi phạm thẩm quyền được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật này và quy định của Nghị định số 135/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (nay là Nghị định số 40/2010/NĐ-CP) - Công văn hành chính không được quy định các quy phạm pháp luật như đã dẫn.

Thứ hai, Công văn số 115 do Cục trưởng Cục A (thuộc Bộ) ban hành có chứa quy phạm pháp luật như đã dẫn ở trên còn không phù hợp ở chỗ: Thủ trưởng một đơn vị trực thuộc Bộ đã ký văn bản ban hành các quy định có tính quy phạm pháp luật. Về nguyên tắc, Cục A, biểu diễn là đơn vị thuộc Bộ nên không có thẩm quyền đưa ra các quy định có tính quy phạm pháp luật. Việc ban hành các nội dung quy phạm pháp luật tại Bộ  (ví dụ các quy phạm pháp luật đã được trích dẫn ở trên - nếu cần thiết) là thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. Nếu Cục A ban hành công văn có chứa quy phạm pháp luật thì cần phải xử lý theo các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Ví dụ 3: Văn bản hướng dẫn của Vụ A (thuộc Bộ B) có nội dung trích yếu: “Hướng dẫn thực hiện chi tiết một số điều của Thông tư số 15/2007/TT-Bộ B về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ”.

Tại phần cuối của hướng dẫn có quy định: “Việc lập các Hồ sơ nghiệm thu và Hồ sơ quyết toán phải tuân thủ theo Thông tư số 15/2007/TT-B… và tuân thủ theo hướng dẫn này”. 
Hướng dẫn trên được áp dụng nhiều lần, cho nhiều đối tượng và nội dung có chứa quy phạm pháp luật mang tính hướng dẫn và bắt buộc thực hiện. 
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, với nội dung như đã dẫn ở trên thì văn bản này có đủ dấu hiệu của văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên, nó đã không ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan không có thẩm quyền ban hành. Vụ trưởng Vụ A ban hành văn bản dưới hình thức hướng dẫn có chứa quy phạm pháp luật là vi phạm thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thẩm quyền về nội dung: Cơ quan, người có thẩm quyền chỉ được ban hành các văn bản có nội dung phù hợp với thẩm quyền của mình được pháp luật cho phép hoặc đã được phân công, phân cấp. Thẩm quyền này được xác định trong các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về phân công, phân cấp, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước cụ thể của từng cơ quan, từng cấp, từng ngành đối với từng lĩnh vực.

Ví dụ 1: Quyết định số 562/2010/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh QB mức đóng góp cụ thể đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm. 

Đây là văn bản do Ủy ban nhân dân ban hành để quy định về mức đóng góp cụ thể đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.

Tuy nhiên, tại Thông tư số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH của liên Bộ Tài chính, Lao động thương binh và xã hội quy định: “Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định mức đóng góp trên cở sở đảm bảm đủ chi phí”. Như vậy, với quy định này thì thẩm quyền để quy định về mức đóng góp cụ thể đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm là của Hội đồng nhân dân. Vì vậy, việc UBND tỉnh QB trực tiếp quy định là không đúng thẩm quyền.
Ví dụ 2: Quyết định số 28/2008/QĐ-Bộ F ngày 12/4/2008 của Bộ F quy định về tiêu chuẩn Thanh tra viên Thủy sản. 

Tại khoản 6 Điều 49 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

“Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để Bộ Nội vụ thống nhất ban hành…”

 Mặt khác, Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 05/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ tại Khoản 6 Điều 12 cũng quy định trách nhiệm của các Bộ: “Xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý để Bộ Nội vụ ban hành”.

 Như vậy, các văn bản trên đều quy định thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành là của Bộ Nội vụ. Do đó, Bộ F quy định về tiêu chuẩn Thanh tra viên Thủy sản trong đó có tiêu chuẩn ngạch Thanh tra viên cao cấp là trái thẩm quyền.
Ví dụ 3: Quyết định số 33/2008/QĐ-Bộ Y ngày 30/9/2008 của Bộ Y về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Quyết định số 34/2008/QĐ-Bộ Y ngày 18/5/2008 của Bộ Y về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dành cho người khuyết tật.
Theo quy định tại Điều 55 của Luật Giao thông đường bộ: “Người lái xe phải có sức khỏe phù hợp với loại xe và công dụng của xe, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe và quy định việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô”.

Đồng thời, tại Công văn số 1992/TTg-CN ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sản xuất lắp giáp và lưu hành xe 3 bánh, xe cơ giới dành cho người tàn tật thì Thủ tướng Chính phủ đã giao: “Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện sức khỏe, mức độ bị hạn chế về vân động của người tàn tật được phép sử dụng xe cơ giới dung cho người tàn tật”.
Như vậy, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì việc quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ, phải do liên Bộ, liên tịch ban hành. Việc Bộ Y ban hành Quyết định số 33 và 34 là không đúng thẩm quyền. 

Thứ ba, nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thông tư và Thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành hoặc liên tịch ban hành phải phù hợp với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định, nghị quyết liên tịch của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác về lĩnh vực do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đó quản lý;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải phù hợp với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định, nghị quyết liên tịch của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư, thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương).

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương và văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương, văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và huyện;

- Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương, văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp xã phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương, văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã.

- Văn bản quy phạm pháp luật không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác và bảo đảm thống nhất giữa văn bản hiện hành với văn bản mới được ban hành của cùng một cơ quan.

Ngoài ra, văn bản được kiểm tra còn phải phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Đối với văn bản được kiểm tra điều chỉnh những vấn đề đã được quy định tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập thì Điều ước quốc tế đó cũng là cơ sở pháp lý để kiểm tra văn bản đó.

Ví dụ 1: Quyết định số 3192/QĐ-UBND của UBND tỉnh HG về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm lâm tỉnh HG quy định “căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn công chức, viên chức….báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Sở Nội vụ thẩm định) trình UBND và HĐND tỉnh quyết định”.

Trong khi đó, Nghị định số 178/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng trong công tác cán bộ, công chức, viên chức như sau: “Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ; xây dựng tiên chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý để Bộ nội vụ ban hành”. Đồng thời, tại Nghị định số 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước quy định các Bộ, cơ quan ngan bộ quản lý các công chức chuyên ngành có nhiệm vụ “xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Công chức chuyên ngành để Bộ Nội vụ thống nhất ban hành”

Như vậy, với quy định này thì xây dựng tiêu chuẩn viên chức, công chức đều do Trung ương quy định, tuy nhiên, địa phương quy định thẩm quyền này cho Hội đồng nhân dân là trái với quy định của Chính phủ.

Ví dụ 2: Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh NA có quy định về tiêu chuẩn đối với người lái xe ô tô vận tải hành khách như sau: “…có thâm niên lái xe (tính từ ngày được cấp giấy phép lái xe) từ 03 năm trở lên”.

Theo Luật giao thông đường bộ năm 2001 quy định: “Người lái xe tham gia giao thông phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Người lái xe phải bảo đảm độ tuổi, sức khỏe theo quy định của Luật này”; Đồng thời, Nghị định số 110/2006/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô quy định: “Lái xe, nhân viên phải có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương xác nhận; giấy chứng nhận sức khỏe; có hợp đồng lao động…”. Như vậy, các văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương không đặt ra điều kiện đối với người lái xe ô tô vận tải hành khách phải có “thâm niên lái xe (tính từ ngày được cấp giấy phép lái xe) từ 03 năm trở lên”. Việc UBND đặt thêm điều kiện này là trái với quy định của pháp luật.

Ví dụ 3: Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh HD về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ quan hành chính nhà nước đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Quyết định số 51 quy định tiêu chuẩn cơ quan hành chính nhà nước đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh được ban hành căn cứ vào Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và Nghị định số 121/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi đua khen thưởng. 
Tuy nhiên, Quyết định số 51 quy định Danh hiệu đối với cơ quan hành chính nhà nước bao gồm” “Tập thể lao động suất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”. Không có quy định nào về cho cơ quan hành chính nhà nước đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Việc địa phương tự ý đặt ra quy định trên là không có căn cứ pháp lý và trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Ví dụ 4: Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của UBND tỉnh ĐN ban hành về đấu thầu, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh ĐN.

Tại khoản 4 Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75 quy định: “Nhà thầu không được nhận lại tiền ký quỹ bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau: Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng. 

Trong khi đó, khoản 6 Điều 27 Luật Đấu thầu quy định thời hạn này là 30 ngày. Việc địa phương quy định rút ngắn thời gian (từ 30 xuống 15 ngày) như trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia thầu và không phù hợp với quy định của pháp luật.

Ví dụ 5: Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND thành phố HCM quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố HCM.
Theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất quyền phải có các loại giấy tờ sau: “Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành để đưa vào sử dụng…Biên bản nghiệm thu hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật…”. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật đất đai, Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật nhà ở và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không quy định các loại giấy tờ này. Việc địa phương tự đặt thêm các loại giấy tờ trên là trái quy định của Trung ương.
Thứ tư, văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật. 
Trình bày đúng thể thức và kỹ thuật, bao gồm các nội dung: tiêu đề (tiêu ngữ, quốc hiệu); tên cơ quan, tổ chức ban hành; số và ký hiệu của văn bản (ghi năm ban hành ở giữa số và ký hiệu); địa danh, ngày, tháng, năm ban hành; tên loại văn bản và trích yếu nội dung của văn bản; nội dung văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp tiếng Việt và văn phong pháp luật; nơi nhận; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; đóng dấu của cơ quan, tổ chức (kể cả các dấu chỉ mức độ mật, dấu chỉ mức độ khẩn, dấu chỉ “tài liệu họp”, “họp xong phải thu hồi”...) và đúng cách trình bày.
Ví dụ 1: Uỷ ban nhân dân tỉnh A ban hành Quyết định với số và ký hiệu như sau: “Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh A về việc quy định tạm thời mức thu các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội”.
Với các nội dung thể hiện tại Quyết định 562 thì đây là một văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, phần ký hiệu của Quyết định số 562 thiếu năm ban hành văn bản (xen giữa số và ký hiệu của văn bản) là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND: 

“Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành phải được đánh số thứ tự cùng với năm ban hành và ký hiệu cho từng loại văn bản”.

Mặc dù các lỗi sai về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản không ảnh hưởng lớn tới nội dung quản lý nhà nước mà văn bản điều chỉnh. Tuy nhiên, việc ban hành sai thể thức, kỹ thuật trình bày cũng thể hiện năng lực nghiệp vụ của cán bộ chuyên viên làm công tác soạn thảo, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tình trạng này cũng sẽ dẫn tới sự tuỳ tiện trong quá trình xây dựng, soạn thảo, sự thiếu thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, ảnh hướng tới hiệu quả quản lý.

Ví dụ 2: Ủy ban nhân dân tỉnh M ban hành quyết định có số và ký hiệu như sau:

 “Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 về việc điều chỉnh định mức bêtông hóa đường giao thông nông thôn theo chuẩn đường và thiết kế dự toán mẫu tại Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2006 của UBND tỉnh”.

Với các nội dung thể hiện tại Quyết định 2769 thì đây là một văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, phần ký hiệu của Quyết định số 2769 thiếu năm ban hành văn bản (xen giữa số và ký hiệu của văn bản) là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND: 


“Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành phải được đánh số thứ tự cùng với năm ban hành và ký hiệu cho từng loại văn bản”.
Về số thứ tự của văn bản: Quyết định số 2769 ban hành ngày 20/8/2008 có số thứ tự là 2769, theo quy định tại Điều 7 của Luật Ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004 thì: "...Việc đánh số thứ tự phải bắt đầu từ số 01 theo từng loại văn bản cùng với năm ban hành loại văn bản đó”. 

Theo đó, số thứ tự của Quyết định này phải được đánh số riêng theo loại văn bản quy phạm pháp luật do UBND ban hành. Đến 20/8/2008, thì UBND tỉnh M không thể ban hành hơn một nghìn văn bản quy phạm pháp luật (loại quyết định).

2. Nguyên tắc kiểm tra, xử lý văn bản
Khi tiến hành kiểm tra, xử lý văn bản cần phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản sau:

Một là, việc kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời; khách quan, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; kết hợp giữa việc kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền với việc tự kiểm tra của cơ quan ban hành văn bản, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan.

Hai là, nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng việc kiểm tra văn bản vì mục đích vụ lợi, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan, người đã ban hành văn bản và can thiệp vào quá trình xử lý văn bản trái pháp luật.

Ba là, sau khi kiểm tra, cơ quan kiểm tra văn bản phải có kết luận về việc kiểm tra và thông báo cho cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản được kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Bốn là, cơ quan, người có thẩm quyền xử lý văn bản chịu trách nhiệm về kết luận kiểm tra, xử lý của mình; nếu quyết định xử lý trái pháp luật thì phải khắc phục hậu quả pháp lý do quyết định đó gây ra.

3. Phương thức kiểm tra văn bản
Hoạt động kiểm tra văn bản này được tiến hành bằng các phương thức sau: 

- Kiểm tra văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản gửi đến theo quy định;

- Kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật;

- Kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn (tại cơ quan ban hành văn bản) hoặc theo ngành, lĩnh vực.

Ngoài ra, còn có hoạt động kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành đối với chính văn bản  của chính cơ quan mình ban hành (còn gọi là tự kiểm tra). Hoạt động này được tiến hành thường xuyên ngay sau khi văn bản được ban hành; khi nhận được yêu cầu, kiến nghị, thông báo của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác và các phương tiện thông tin đại chúng.

III. THẨM QUYỀN VÀ CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÁI PHÁP LUẬT, VĂN BẢN ĐƯỢC BAN HÀNH KHÔNG ĐÚNG HÌNH THỨC, THẨM QUYỀN
1. Thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật
1.1. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

Thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật của Thủ tướng Chính phủ đã được quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ 2001 và Nghị định số 40 quy định cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 40, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giúp Thủ tướng Chính phủ xử lý văn bản trái pháp luật. Nghĩa là, khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản phát hiện văn bản kiểm tra có nội dung trái pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xử lý đối với văn bản có nội dung trái pháp luật đó. Cụ thể:

1. Đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung đối với:

a) Thông tư do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành, liên tịch ban hành trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các quy định về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ khác;
b) Quyết định, chỉ thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư liên tịch của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
2. Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung đối với:

a) Nội dung trái pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ trong thông tư liên tịch do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, đồng thời, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thỏa thuận với Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng xử lý văn bản đó;

b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư liên tịch của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, đồng thời, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ;
3. Thực hiện các thẩm quyền khác trong việc xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

1.2. Thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 40. Cụ thể là:

1. Kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình;

2. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc trái với các văn bản của bộ, cơ quan ngang bộ và ngành, lĩnh vực do bộ, cơ quan ngang bộ phụ trách;

3. Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trái với văn bản về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình;

4. Thực hiện những thẩm quyền khác khi được Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ giao trong việc xử lý văn bản trái pháp luật.
1.3.  Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 40 quy định Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền xử lý đối với các văn bản sau:

a) Thực hiện thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 17 (được nêu cụ thể tại điểm 5.2 nói trên);

b) Kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ đó hoặc liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước;

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước;

c) Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước;

d) Xử lý văn bản liên tịch trái pháp luật giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo thủ tục quy định tại khoản 4 Điều 20 của Nghị định số 40;

đ) Xử lý văn bản trái pháp luật khi được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý.


1.4. Thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về xử lý văn bản trái pháp luật được quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 40. Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có thẩm quyền xử lý đối với: 

Thứ nhất, thực hiện thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 40 (được nêu cụ thể tại điểm 5.2 nói trên);

Thứ hai, kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Thứ ba, xử lý thông tư liên tịch trái pháp luật giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Nghị định số 40;

Thứ tư, xử lý các văn bản trái pháp luật khác khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

1.5.  Thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện được quy định tại Điều 18 Nghị định số 40 gồm 2 trường hợp:

- Đối với văn bản trái pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp ban hành thì quyết định đình chỉ việc thi hành và hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ;

- Đối với nghị quyết trái pháp luật do Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp thì quyết định đình chỉ việc thi hành và đề nghị Hội đồng nhân dân cấp mình hủy bỏ hoặc bãi bỏ.

2. Thẩm quyền kiểm tra, xử lý đối với văn bản có chứa quy phạm pháp luật  được ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền

2.1. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 40 và Điều 2 Thông tư số 20 thì văn bản có chứa quy phạm pháp luật ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý bao gồm:

- Văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành hoặc liên tịch ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân;

- Văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật (ví dụ: thông tư, nghị quyết, quyết định, chỉ thị), văn bản có thể thức không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật (ví dụ: công văn, thông cáo, thông báo, quy định, quy chế, điều lệ, chương trình, kế hoạch và các hình thức văn bản hành chính khác) do cơ quan, cá nhân không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành: Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành hoặc do Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các cơ quan của Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện ban hành (bao gồm cả văn bản có thể thức và nội dung như trên được ký thừa lệnh). 

2.2. Thẩm quyền, thủ tục kiểm tra, xử lý đối với văn bản có chứa quy phạm pháp luật ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền
Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 40 thì thẩm quyền, thủ tục kiểm tra, xử lý đối với loại văn bản này được thực hiện như sau:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân; các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được tổ chức ở cấp tỉnh ban hành.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp ban hành hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được tổ chức ở cấp tỉnh ban hành.

-  Giám đốc Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân; các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được tổ chức ở cấp huyện ban hành.

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện kiểm tra, xử lý đối với văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do Giám đốc Sở Tư pháp ban hành.

- Trưởng phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân; các văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc các cá nhân khác ở cấp xã ban hành, có chứa quy phạm pháp luật.

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện kiểm tra, xử lý đối với văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do Trưởng phòng Tư pháp ban hành.

Trình tự, thủ tục xử lý đối với văn bản có chứa quy phạm pháp luật ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền nêu trên được thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 20, Điều 22 và khoản 1 Điều 26 của Nghị định số 40.

3. Các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật 

        3.1. Đề xuất hình thức xử lý đối với văn bản QPPL có nội dung trái pháp luật

Theo quy định tại Mục 5 Chương III Nghị định số 40, người kiểm tra văn bản có thể đề xuất một trong các hình thức sau đây:

- Đình chỉ việc thi hành
Hình thức đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ  nội dung văn bản áp dụng trong trường hợp nội dung trái pháp luật đó nếu chưa được sửa đổi, bãi bỏ, hủy bỏ kịp thời và nếu tiếp tục thực hiện thì có thể gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

- Hủy bỏ

Hình thức huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ văn bản đó được ban hành trái thẩm quyền về hình thức, thẩm quyền về nội dung hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật từ thời điểm văn bản được ban hành.

- Bãi bỏ

Hình thức bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ văn bản làm căn cứ ban hành văn bản được kiểm tra đã được thay thế bằng văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến nội dung của văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành hoặc tình hình kinh tế - xã hội thay đổi.

- Đính chính văn bản
Trong quá trình kiểm tra phát hiện văn bản chỉ sai về căn cứ pháp lý được viện dẫn, thể thức, kỹ thuật trình bày còn nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp thì đính chính đối với những sai sót đó.


3.2. Đề xuất hình thức xử lý văn bản có chứa quy phạm pháp luật
Việc xử lý văn bản có chứa quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng quy trình xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 40, văn bản có chứa quy phạm pháp luật có thể bị xử lý một trong hai hình thức đó là:

Đình chỉ việc thi hành và hủy bỏ toàn bộ văn bản đối với trường hợp văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do người không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành;

Đình chỉ việc thi hành và hủy bỏ các quy phạm pháp luật trong văn bản do người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành nhưng không đúng hình thức văn bản theo quy định của pháp luật; các quy phạm pháp luật trong văn bản do người không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành.

                                              Phần thứ hai
QUY TRÌNH KIỂM TRA
 XỬ LÝ VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT


Trong công tác kiểm tra, quy trình kiểm tra rất quan trọng, quy trình kiểm tra là một chỉnh thể khép kín, gồm nhiều khâu, nhiều bước, từ việc gửi, nhận, tổ chức kiểm tra và kiến nghị xử lý văn bản. 

Quy trình kiểm tra mà hợp lý, khoa học sẽ giúp cho người kiểm tra thực hiện việc kiểm tra được nhanh chóng, hiệu quả và đạt chất lượng cao. 

I. QUY TRÌNH TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Thẩm quyền, trách nhiệm tự kiểm tra

Tự kiểm tra văn bản là hoạt động thường xuyên đối với văn bản do chính cơ quan đó ban hành và ngay sau khi văn bản được ban hành.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        đồng thời, khi có các sự kiện pháp lý như: khi nhận được của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản hoặc khi có yêu cầu, kiến nghị, của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ quan thông tin đại chúng thì cơ quan được phân công là đầu mối phải kịp thời tổ chức tự kiểm tra. Riêng đối với văn bản có chứa quy phạm pháp luật, việc tự kiểm tra được tiến hành khi có yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, các cơ quan thông tin đại chúng và của cá nhân tại chính cơ quan ban hành văn bản đối với văn bản do mình ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm kiểm tra văn bản do mình ban hành. Người đứng đầu tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ là đầu mối giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Người đứng đầu tổ chức pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với tổ chức pháp chế thuộc bộ mà Bộ trưởng Bộ đó đã ban hành văn bản thuộc lĩnh vực hoạt động của cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc tự kiểm tra văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành hoặc liên tịch ban hành. Trưởng Ban Pháp chế của HĐND, Giám đốc Sở Tư pháp; Trưởng Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã là đầu mối giúp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc tự kiểm tra văn bản do mình ban hành. Tuy nhiên, tuỳ theo tính chất, phạm vi, yêu cầu quản lý và số lượng văn bản được ban hành của từng bộ, ngành và địa phương, người có thẩm quyền kiểm tra có thể giao việc tự kiểm tra văn bản cho tổ chức pháp chế bộ, ngành, cơ quan tư pháp địa phương trực tiếp thực hiện việc tự kiểm tra hoặc phân công cho các đơn vị thuộc bộ, ngành, các Sở, ban, ngành chuyên môn của địa phương thực hiện theo lĩnh vực được giao phụ trách. Dù được giao trực tiếp tự kiểm tra hay phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, Sở ngành thực hiện việc tự kiểm tra, thì Pháp chế Bộ, ngành và cơ quan Tư pháp địa phương vẫn có trách nhiệm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò làm đầu mối của cơ quan tư pháp địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc, theo dõi công tác tự kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả tự kiểm tra với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người đứng đầu các tổ chức pháp chế bộ, ngành, cơ quan Tư pháp địa phương có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quy định cụ thể nhiệm vụ của tổ chức pháp chế bộ, cơ quan tư pháp địa phương trong việc làm đầu mối và nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp trong công tác tự kiểm tra.

2. Quy trình tự kiểm tra văn bản
2.1. Gửi văn bản kiểm tra
Văn bản quy phạm pháp luật sau khi được cơ quan, người có thẩm quyền ký ban hành, khi phát hành văn bản, cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ phát hành (Văn phòng) đồng thời phải gửi văn bản cho cơ quan, đơn vị được phân công làm đầu mối tự kiểm tra để cơ quan này thực hiện việc tự kiểm tra. Đối với văn bản liên tịch không chủ trì soạn thảo và phát hành nhưng là một bên ký, thì khi nhận được văn bản, Văn phòng (Bộ, cơ quan ngang Bộ) có trách nhiệm sao gửi đơn vị được phân công làm đầu mối để tự kiểm tra. 

Trường hợp các cơ quan, đơn vị nhận được yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan thông tin đại chúng về những văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành hoặc liên tịch ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân; Văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật (ví dụ: thông tư, nghị quyết, quyết định, chỉ thị), văn bản có thể thức không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật (ví dụ: công văn, thông cáo, thông báo, quy định, quy chế, điều lệ, chương trình, kế hoạch và các hình thức văn bản hành chính khác) do cơ quan, cá nhân không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành: Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành hoặc do Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các cơ quan của Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện ban hành (bao gồm cả văn bản có thể thức và nội dung như trên được ký thừa lệnh) thì cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phải gửi ngay cho cơ quan, đơn vị được phân công làm đầu mối tự kiểm tra. 
2.2 Nhận văn bản tự kiểm tra 

Cơ quan, đơn vị được phân công làm đầu mối tự kiểm tra phải vào "Sổ văn bản đến" (cần phân biệt rõ Sổ này với Sổ công văn đến của cơ quan kiểm tra) để theo dõi việc gửi và nhận văn bản tự kiểm tra. Mục đích của việc vào sổ là để cơ quan làm đầu mối tự kiểm tra có thể theo dõi, kiểm tra được số văn bản mà cơ quan có thẩm quyền đã phát hành đã được tự kiểm tra, đồng thời cũng theo dõi được thời gian kiểm tra đối với văn bản đó.

2.3 Tổ chức thực hiện tự kiểm tra

 Khi nhận được văn bản, lãnh đạo cơ quan, đơn vị được giao làm đầu mối tự kiểm tra phân công chuyên viên chuyên trách thực hiện. Tùy từng trường hợp, việc tự kiểm tra văn bản có thể do chuyên viên chuyên trách trực tiếp thực hiện hoặc giao cho cộng tác viên trên cơ sở ý kiến đề xuất của chuyên viên chuyên trách và sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tự kiểm tra.

 Ở đây cần lưu ý, dù được thực hiện theo phương án nào thì chuyên viên chuyên trách vẫn là người chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ về các vấn đề liên quan đến văn bản này trong quá trình kiểm tra, từ khâu giao văn bản đến kết quả xử lý cuối cùng, như: thời gian hoàn thành tự kiểm tra, kết quả và chất lượng thực hiện tự kiểm tra, tổ chức các cuộc họp (trong trường hợp phát hiện văn bản tự kiểm tra có nội dung trái pháp luật hoặc không đáp ứng được yêu cầu quản lý), theo dõi quá trình và kết quả xử lý văn bản...

2.4 Quá trình tự kiểm tra 

Quá trình tự kiểm tra do người kiểm tra (chuyên viên hoặc cộng tác viên) thực hiện trên cơ sở đối chiếu tỉ mỉ, cẩn trọng từng nội dung văn bản được kiểm tra với văn bản làm cơ sở pháp lý về từng nội dung kiểm tra được quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 40); Điều 3 Thông tư số 20 ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư số 20) như: Về căn cứ pháp lý ban hành; thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung; nội dung phù hợp với quy định của pháp luật; về thể thức, kỹ thuật trình bày và tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục xây dựng, ban hành văn bản, để từ đó xem xét, kết luận về tính hợp pháp. 

Văn bản làm cơ sở pháp lý để đối chiếu xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra là những văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được ký ban hành, thông qua tại thời điểm tự kiểm tra theo quy định tại Chương IX “Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, nguyên tắc áp dụng, công khai văn bản quy phạm pháp luật” của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chương V “Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân” của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

- Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn
+ Đối với tự kiểm tra thông tư của Bộ trưởng, thì văn bản làm cơ sở pháp lý để đối chiếu là văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn, đó là: Hiến pháp, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, quyết định, lệnh của Chủ tịch nước, Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập (sau đây gọi tắt các văn bản QPPL do Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành là văn bản của cơ quan nhà nước ở Trung ương); đối với văn bản tự kiểm tra là quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thì văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là văn bản của cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; đối với văn bản tự kiểm tra là quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thì văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là văn bản của cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, văn bản của HĐND và UBND cấp tỉnh và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; đối với văn bản tự kiểm tra là quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp xã, thì văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là văn bản của cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, văn bản của HĐND và UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã;

+ Đối với văn bản tự kiểm tra là nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thì văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là văn bản của cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập; đối với văn bản tự kiểm tra là nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện thì văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là văn bản của cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, văn bản của HĐND, UBND cấp tỉnh; đối với văn bản tự kiểm tra là nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, thì văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là văn bản của cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, văn bản của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện. 

Cần lưu ý, trong quá trình xem xét, đối chiếu, nếu các văn bản làm cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn, ví dụ: khi kiểm tra một văn bản mà thấy giữa quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của một Bộ trưởng là những văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra đều quy định về cùng một vấn đề, thì áp dụng quyết định của Thủ tướng Chính phủ hay khi kiểm tra một quyết định của UBND tỉnh mà thấy giữa nghị định của Chính phủ và pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là những văn bản làm cơ sở pháp lý có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng pháp lệnh, vì đây là văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn nghị định của Chính phủ. 

Trường hợp các văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra đều do một cơ quan ban hành về cùng một vấn đề nhưng giữa các văn bản lại quy định khác nhau, thì áp dụng văn bản được ban hành sau, ví dụ: khi kiểm tra văn bản của UBND huyện mà mà thấy các quyết định của UBND tỉnh làm cơ sở pháp lý để kiểm tra có quy định về cùng một vấn đề nhưng có quy định khác nhau, thì áp dụng quyết định của UBND được ban hành sau. Trường hợp văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra là các văn bản do các bộ ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực có liên quan đến lĩnh vực đó.

- Văn bản làm cơ sở đối chiếu là văn bản đang có hiệu lực tại thời điểm tự kiểm tra.

+ Thời điểm có hiệu lực của văn bản được xác định theo quy định tại Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đối với văn bản của Trung ương):

Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành nhưng phải được đăng ngay trên Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là Công báo) chậm nhất sau hai ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo; văn bản quy phạm pháp luật không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước và các trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này.

Trong thời hạn chậm nhất là hai ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành, cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải gửi văn bản đến cơ quan Công báo để đăng Công báo.

+ Thời điểm có hiệu lực của văn bản được xác định theo quy định tại Điều 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND (đối với văn bản của địa phương):
 Văn bản do HĐND (nghị quyết), UBND (quyết định, chỉ thị) cấp tỉnh ban hành có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày HĐND thông qua hoặc Chủ tịch UBND ký ban hành, văn bản do cấp huyện ban hành có hiệu lực sau 07 ngày và cấp xã ban hành có hiệu lực thi hành 05 ngày, kể từ ngày HĐND thông qua hoặc Chủ tịch UBND ký ban hành.

  Các văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra nêu trên phải chưa hết thời hạn có hiệu lực thi hành quy định tại văn bản đó hoặc chưa được thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc chưa bị huỷ bỏ, bãi bỏ bởi các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không bị đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực tại thời điểm kiểm tra, do vậy, đòi hỏi người kiểm tra phải thường xuyên cập nhật các văn bản mới có liên quan đến văn bản được kiểm tra.

- Văn bản làm cơ sở đối chiếu là văn bản đã được ký ban hành, thông qua tại thời điểm tự kiểm tra, nhưng chưa có hiệu lực thi hành theo quy định tại Điều 78 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều 51 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và thời điểm văn bản được  kiểm tra có hiệu lực thi hành thì văn bản làm cơ sở đối chiếu cũng đã có hiệu lực thi hành.

Ví dụ: Cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của thông tư được kiểm tra tra là Nghị định đã được Chính phủ ký ban hành nhưng chưa có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra nhưng khi thông tư được kiểm tra có hiệu lực thi hành thì nghị định là cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của thông tư cũng đã có hiệu lực thi hành.

Khi kiểm tra, văn bản được kiểm tra phải được xem xét, đánh giá, xác định là hợp pháp trên cơ sở bảo đảm năm tiêu chí cụ thể sau đây:

- Về căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Phải có căn cứ pháp lý cho việc ban hành; những căn cứ pháp lý đó là những văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực hoặc đã được ký ban hành, thông qua tại thời điểm ban hành văn bản, bao gồm các loại văn bản sau: văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản đó, về vấn đề thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản.

- Về thẩm quyền ban hành văn bản: bao gồm thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung. 

Thẩm quyền về hình thức nghĩa là cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ được ban hành văn bản đúng hình thức (tên gọi) văn bản quy phạm pháp luật mà Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 và Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND quy định, Cụ thể: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ liên tịch với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Thông tư liên tịch; Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết; Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thông tư và Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết; Uỷ ban nhân dân ban hành quyết định, chỉ thị.

Thẩm quyền về nội dung nghĩa là cơ quan, người có thẩm quyền chỉ  được ban hành các văn bản có nội dung phù hợp với thẩm quyền của mình (không phải là vô hạn) được pháp luật cho phép hoặc đã được phân công, phân cấp trong các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước cụ thể của từng cơ quan, từng cấp, từng ngành đối với từng lĩnh vực.

- Về nội dung của văn bản: trên cơ sở thẩm quyền về hình thức và nội dung đã được pháp luật quy định, thì cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản phải bảo đảm sự phù hợp với Hiến pháp và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và  phù hợp với các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Đối với văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cùng cấp về cùng một vấn đề phải phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước có chức năng quản lý nhà nước có chức năng quản lý chuyên ngành về vấn đề đó và phải phù hợp với các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

- Văn bản được ban hành đúng thể thức, kỹ thuật trình bày: 

Hiện nay, do chưa có văn bản pháp luật về thể thức, kỹ thuật trình bày thay thế Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP nên các văn bản QPPL do các Bộ, địa phương ban hành vẫn tuân theo Thông tư liên tịch này, Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể:

+ Về thể thức: tức là văn bản được kiểm tra phải được trình đúng Quốc hiệu (Quốc hiệu và tiêu ngữ), tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (tên cơ quan, tổ chức chủ quản cấp trên và tên cơ quan ban hành văn bản); số (theo số thứ tự bằng tiếng ả rập của từng loại văn bản kèm theo năm ban hành), ký hiệu văn bản (gồm chữ viết tắt tên loại văn bản và tên viết tắt cơ quan, người ban hành văn bản); địa danh (tên gọi chính thức của đơn vị hành chính nơi cơ quan đóng trụ sở) và ngày, tháng, năm ban hành (là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua); tên loại (là tên của loại do cơ quan ban hành) và trích yếu nội dung văn bản (là câu ngắn gọn hoặc một cụm từ phản ánh khái quát nội dung chủ yếu); nội dung văn bản (sự phù hợp với hình thức của văn bản, các quy định phải được trình bày rõ ràng, chính xác, ngôn ngữ sử dụng dễ hiểu, phổ thông..), bố cục theo đúng thể loại (nghị quyết theo điều, khoản, điểm hoặc khoản, điểm; quyết định theo điều, khoản, điểm; chỉ thị theo khoản điểm; thông tư theo mục, khoản, điểm); chức vụ (chỉ ghi chức danh chính thức không kèm theo tên cơ quan, tổ chức), họ tên (gồm họ và tên đệm và tên của người ký văn bản), và chữ ký của người có thẩm quyền (nếu ký thay mặt tập thể phải có chữ TM, ký thay người có thẩm quyền, phải có chữ KT, ký thừa lệnh phải có chữ TL, ký thừa uỷ quyền, thì phải có chữ TUQ trước chức vụ của người đứng đầu); dấu của cơ quan; nơi nhận (các cơ quan, tổ chức, đơn vị để kiểm tra, giám sát, thi hành); dấu chỉ mức độ khẩn (hoả tốc, thượng khẩn, hoặc khẩn), mật (tuyệt mật, tối mật hoặc mật) và các thành phần thể thức khác (địa chỉ cơ quan, tổ chức, điện thoại, E Mail, Fax, Telex và các chỉ dẫn khác về phạm vi lưu hành, số trang, có chỉ dẫn phụ lục...), thể thức bản sao.

+ Về kỹ thuật trình bày: khổ giấy (A4 “210mm x 297mm”, A5 “158mm x 210mm” hoặc kiểu giấy in sẵn) và kiểu trình bày và định lề trang văn bản; kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản; kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức bản sao.

-  Văn bản được ban hành phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về thủ tục xây dựng, ban hành và đăng Công báo, đưa tin hoặc công bố văn bản: 

Đối với các văn bản do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành, thì thủ tục xây dựng, ban hành, đăng Công báo và đưa tin hoặc công bố phải tuân theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này. 

Đối với các văn bản do các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương ban hành, thì thủ tục xây dựng, ban hành, đăng Công báo và đưa tin hoặc công bố phải tuân theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 06/9/2006 hướng dẫn thi hành luật này. Các nội dung nêu trên sẽ kiểm tra khi phát hiện văn bản được kiểm tra có nội dung trái pháp luật, để kiến nghị xử ký theo thẩm quyền.

Khi tự kiểm tra văn bản do liên tịch ban hành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tự kiểm tra các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, đồng thời, phối hợp với các đơn vị hữu quan đã ký văn bản liên tịch để kiểm tra toàn bộ các nội dung của văn bản.

Sau khi kiểm tra, người kiểm tra phải ký tên vào góc trên của văn bản để xác nhận đã thực hiện việc kiểm tra và đưa tên văn bản vào danh mục văn bản đã kiểm tra (Người kiểm tra phải lập danh mục văn bản đã kiểm tra cho từng đợt kiểm tra).

Nếu không phát hiện dấu hiệu trái pháp luật, người kiểm tra nộp kết quả kết luận văn bản không trái pháp luật và chuyển về bộ phận lưu trữ kết quả kiểm tra.

Nếu phát hiện nội dung trái pháp luật hoặc không hợp lý của văn bản, người kiểm tra phải tiến hành các bước sau đây: 

+ Bước 1: Lập Phiếu kiểm tra văn bản. 

Phiếu kiểm tra văn bản là báo cáo tóm tắt của người kiểm tra về kết quả kiểm tra văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Phiếu này bao gồm các nội dung: tên người kiểm tra văn bản; tên văn bản được kiểm tra và văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra; nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra và/hoặc nội dung không hợp lý của văn bản; ý kiến nhận xét của người kiểm tra về nội dung trái pháp luật và/hoặc về nội dung không hợp lý của văn bản kiểm tra; đề xuất hướng xử lý nội dung trái pháp luật hoặc không hợp lý (đình chỉ việc thi hành, huỷ hỏ hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung của văn bản hoặc đính chính văn bản); các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành, thực hiện văn bản trái pháp luật gây ra và đề xuất việc xem xét, xử lý trách nhiệm của cơ quan, người tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình, thông qua, ký, ban hành văn bản trái pháp luật (Phiếu Kiểm tra được lập theo Mẫu quy định tại Thông tư số 20). 

+ Bước 2: Sau khi lập Phiếu kiểm tra, người kiểm tra phải lập và hoàn thiện Hồ sơ về văn bản có nội dung trái pháp luật trình Lãnh đạo cơ quan được giao làm đầu mối tự kiểm tra. 

Hồ sơ văn bản có nội dung trái pháp luật gồm: Văn bản được kiểm tra, văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra, Phiếu kiểm tra văn bản và các tài liêu có liên quan.

+ Bước 3: Lãnh đạo cơ quan được giao làm đầu mối tự kiểm tra có trách nhiệm xem xét nội dung trái pháp luật và thông báo ngay cho đơn vị tham mưu, trình văn bản, đồng thời phối hợp tổ chức họp trao đổi, thảo luận với cơ quan, đơn vị đã tham mưu, chủ trì soạn thảo, trình văn bản, thống nhất những nội dung trái pháp luật hoặc không còn phù hợp, các biện pháp xử lý và chuẩn bị dự thảo văn bản xử lý, báo cáo với cơ quan, người đã ban hành văn bản để kịp thời xử lý theo thẩm quyền (đối với văn bản liên tịch, thì việc trao đổi, thảo luận và kiến nghị xử lý cũng phải có sự phối hợp với các cơ quan đã ký văn bản liên tịch). Việc trao đổi được thực hiện trực tiếp thông qua các cuộc họp (có thể một lần hoặc nhiều lần, tùy từng theo mức độ sai trái của văn bản và khả năng thống nhất của các cơ quan, đơn vị có liên quan). Thành phần dự họp gồm: đại diện cơ quan kiểm tra văn bản, chuyên viên kiểm tra văn bản, cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác. 

+ Bước 4: Lãnh đạo cơ quan được giao làm đầu mối tự kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về kết quả kiểm tra và kiến nghị xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật. 

2.5 Kiến nghị xử lý nội dung trái pháp luật và/hoặc không phù hợp của văn bản:

Sau khi thống nhất được những nội dung trái pháp luật và/hoặc không phù hợp, tuỳ theo mức độ trái pháp luật và/hoặc không phù hợp văn bản có thể được đề xuất xử lý theo một trong các hình thức sau:

- Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản trong trường hợp nếu tiếp tục thực hiện, nội dung sai trái của văn bản có thể gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trong khi đó các nội dung khác vẫn phát huy tác dụng tốt mà chưa có điều kiện sửa đổi, bãi bỏ, huỷ bỏ kịp thời;

- Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung của văn bản trong trường hợp nội dung đó trái với  nội dung của văn bản mới ban hành là cơ sở pháp lý của văn bản được kiểm tra mà không thuộc trường hợp cần đề xuất sửa đổi;

- Huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung của văn bản trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản đó được ban hành trái thẩm quyền về hình thức, thẩm quyền về nội dung hoặc không phù hợp với pháp luật ngay từ thời điểm ban hành. Việc đề xuất hình thức huỷ bỏ cũng được áp dụng đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản do cơ quan không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành.

Đính chính văn bản. Trong quá trình kiểm tra phát hiện văn bản chỉ sai về căn cứ pháp lý được viện dẫn, thể thức, kỹ thuật trình bày còn nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp thì đính chính đối với những sai sót đó.

Hình thức xử lý văn bản có chứa quy phạm pháp luật ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền được thực hiện theo đúng khoản 3 Điều 26 Nghị định số 40. Cụ thể là:

Đình chỉ việc thi hành và hủy bỏ toàn bộ văn bản đối với trường hợp văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do người không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành;

Đình chỉ việc thi hành và hủy bỏ các quy phạm pháp luật trong văn bản do người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành nhưng không đúng hình thức văn bản theo quy định của pháp luật; các quy phạm pháp luật trong văn bản do người không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành

Lãnh đạo cơ quan được giao đầu mối tự kiểm tra chuẩn bị văn bản để xử lý.

Trường hợp không thống nhất được nội dung trái pháp luật và hướng xử lý giữa cơ quan kiểm tra với cơ quan, đơn vị tham mưu, cơ quan có liên quan, cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra văn bản phải có báo cáo bằng văn bản đến cơ quan, người đã ban hành văn bản, trong đó nêu rõ ý kiến của hai bên. Quyết định của cơ quan, người đã ban hành văn bản là quyết định cuối cùng về vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Văn phòng của cơ quan ban hành văn bản trái pháp luật có trách nhiệm đăng công báo kết quả xử lý văn bản trái pháp luật

  2.6 Kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người ban hành văn bản trái pháp luật:

Căn cứ vào nội dung trái pháp luật của văn bản và tính chất và mức độ thiệt hại trên thực tế do văn bản trái pháp luật gây ra, cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra có thể kiến nghị: Cơ quan đã ban hành văn bản trái pháp luật phải kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành trái pháp luật gây ra, cơ quan ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật phải tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể và báo cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu trong việc ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật, xem xét trách nhiệm kỷ luật cán bộ, công chức đối với người tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, thông qua văn bản có nội dung trái pháp luật.

 2.7 Công bố, lưu trữ kết quả kiểm tra:

Văn bản xử lý văn bản trái pháp luật được phát hiện trong quá trình tự kiểm tra được đăng Công báo hoặc đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương hoặc địa phương trong thời gian chậm nhất sau 3 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật. Đối với văn bản có chứa quy phạm pháp luật và văn bản do cơ quan không có thẩm quyền ban hành thì kết quả xử lý phải gửi cho tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà trước đó văn bản đã được gửi. 

Mục đích của hoạt động này là công khai để các đối tượng thuộc diện áp dụng văn bản có nội dung trái pháp luật trước đây biết và thực hiện theo văn bản mới sau khi đã được xử lý.

Kết thúc quá trình kiểm tra, xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật, người kiểm tra phải lập hồ sơ về văn bản có nội dung trái pháp luật. Hồ sơ này bao gồm: văn bản được kiểm tra, văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra, phiếu kiểm tra văn bản, thông báo, biên bản các cuộc họp giữa các bên, kết quả xử lý cuối cùng đối với văn bản và các tài liệu có liên quan khác .

Hồ sơ về văn bản tự kiểm tra đã được xử lý cuối cùng được chuyển bộ phận Cơ sở dữ liệu nhằm xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm tra văn bản.

II. QUY TRÌNH KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN THEO THẨM QUYỀN 

1. Thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra theo thẩm quyền

Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền là quá trình kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền theo nhiệm vụ được Hiến pháp, các Luật (Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức HĐND và UBND và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) quy định và được phân công, phân cấp rõ hơn về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân về công tác kiểm tra theo thẩm quyền tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP. 

Theo quy định, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra các văn bản do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, liên tịch giữa các Bộ với nhau và với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiểm tra các văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm tra các văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của mình do các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và người đứng đầu các tổ chức pháp chế giúp thực  hiện  nhiệm  vụ  này. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân cấp tỉnh kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành, Chủ tịch UBND cấp huyện kiểm tra văn bản do UBND cấp xã ban hành và Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp giúp Chủ tịch UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

2. Quy trình kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 

Quy trình kiểm tra văn bản theo thẩm quyền cũng tương tự như quy trình thực hiện tự kiểm tra, gồm các bước: gửi văn bản, nhận văn bản kiểm tra, tổ chức, thực hiện kiểm tra, lập phiếu kiểm tra, lập hồ sơ, tổ chức họp và thông báo về văn bản có nội dung trái pháp luật.  Tuy nhiên, trong từng bước cụ thể có những khác biệt cơ bản. Cụ thể:

2.1. Gửi văn bản kiểm tra: để hoạt động kiểm tra văn bản được thường xuyên, kịp thời và đầy đủ, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải ghi rõ trong mục “Nơi nhận” của văn bản tên cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản do mình ban hành. 

Theo Điều 19 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, trong thời hạn chậm nhất 03 ngày kể từ ngày ký ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản phải gửi văn bản đến cơ quan kiểm tra văn bản. Cụ thể: văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi đến Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền kiểm tra theo ngành, lĩnh vực.

Văn bản do Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành gửi đến Văn phòng Chính phủ. 

 Văn bản liên tịch giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gửi đến Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp.

 Văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện gửi đến Sở Tư pháp, văn bản của cấp xã gửi đến Phòng Tư pháp.

2.2. Nhận văn bản kiểm tra: Nhận được văn bản kiểm tra do các cơ quan gửi tới, cơ quan kiểm tra văn bản phải mở Sổ văn bản đến để theo dõi việc gửi và tiếp nhận văn bản được gửi đến để kiểm tra.

2.3. Tổ chức kiểm tra: Việc kiểm tra được tổ chức tương tự như tổ chức tự kiểm tra. Lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phân công chuyên viên kiểm tra hoặc hợp đồng với cộng tác viên để kiểm tra văn bản. Chuyên viên chuyên trách là người chịu trách nhiệm về toàn bộ các vấn đề liên quan đến văn bản được kiểm tra.

Cần lưu ý: Khi kiểm tra các văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước, thì việc kiểm tra văn bản thực hiện theo quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL có nội dung thuộc bí mật nhà nước. Việc bảo quản các loại giấy tờ, hồ sơ của văn bản kiểm tra phải bảo quản, lưu trữ theo chế độ mật.

2.4 Quá trình kiểm tra do người kiểm tra thực hiện trên cơ sở đối chiếu nội dung văn bản được kiểm tra với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được ký ban hành, thông qua tại thời điểm kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp pháp của văn bản dựa trên năm tiêu chí: có căn cứ pháp lý cho việc ban hành văn bản; đảm bảo thẩm quyền ban hành văn bản; nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; văn bản được trình bày đúng thể thức và kỹ thuật, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về thủ tục xây dựng, ban hành và đăng Công báo đưa tin hoặc công bố văn bản.

Sau khi kiểm tra, người kiểm tra ký tên vào góc trên của văn bản để xác nhận đã thực hiện việc kiểm tra và đưa tên văn bản vào danh mục văn bản đã kiểm tra.

Nếu không phát hiện dấu hiệu trái pháp luật, người kiểm tra nộp lại văn bản đã kiểm tra (có chữ ký ở góc trên) về bộ phận lưu trữ kết quả kiểm tra.

Nếu phát hiện văn bản được kiểm tra có dấu hiệu trái pháp luật, người kiểm tra văn bản phải có báo cáo về kết quả kiểm tra văn bản này thông qua Phiếu kiểm tra văn bản. Phiếu kiểm tra văn bản gồm những nội dung sau: Tên người kiểm tra văn bản; tên văn bản được kiểm tra và văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra; nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra; nội dung văn bản đối chiếu; ý kiến của người kiểm tra về nội dung trái pháp luật đó; đề xuất hướng xử lý; các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành, thực hiện văn bản trái pháp luật gây ra và đề xuất hướng xử lý trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật.  

Tùy từng mức độ trái pháp luật của văn bản được kiểm tra, người kiểm tra có thể đề xuất các hình thức xử lý như: đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản, huỷ bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung của văn bản, đính chính văn bản (nếu chỉ sai căn cứ được viện dẫn, thể thức, kỹ thuật trình bày).

Đối với cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật, cơ quan, người có trách nhiệm tham mưu, đề xuất nội dung trái pháp luật, người kiểm tra có thể đề xuất các hình thức, mức độ xử lý theo quy định của pháp luật về trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, trách nhiệm hình sự căn cứ vào nội dung trái pháp luật và mức độ thiệt hại trên thực tế do văn bản trái pháp luật gây ra.

Kết thúc quá trình này, người kiểm tra phải lập hồ sơ về văn bản có nội dung trái pháp luật để trình lãnh đạo cơ quan kiểm tra văn bản. Hồ sơ này bao gồm: văn bản được kiểm tra, văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra, Phiếu kiểm tra văn bản. 

2.5 Tổ chức họp trao đổi về nội dung trái pháp luật của văn bản và thông báo 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Lãnh đạo cơ quan kiểm tra quyết định tổ chức hoặc không tổ chức trao đổi, thảo luận về nội dung có dấu hiệu trái pháp luật của văn bản được kiểm tra. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể trao đổi, thảo luận trong nội bộ cơ quan kiểm tra hoặc có thể mời cơ quan, đơn vị khác có liên quan. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và trao đổi, thảo luận về nội dung trái pháp luật của văn bản, cơ quan kiểm tra thông báo để cơ quan, người đã ban hành văn bản đó tự kiểm tra, xử lý, thông báo kết quả xử lý cho cơ quan kiểm tra văn bản trong thời hạn quy định của pháp luật. Việc thông báo được thực hiện bằng văn bản, hình thức thông báo được trình bày như công văn hành chính thông thường với các nội dung chính sau đây: Tên văn bản được kiểm tra, cơ sở pháp lý để kiểm tra, ý kiến về nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra; yêu cầu cơ quan, người đã ban hành văn bản đó tự kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả xử lý cho cơ quan kiểm tra văn bản. 

Ngoài ra, để giúp cho việc kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật được tốt, sau khi gửi thông báo, cơ quan kiểm tra có thể phối hợp với các đơn vị chức năng của cơ quan đã ban hành văn bản được kiểm tra để trao đổi, thảo luận về những nội dung trái pháp luật của văn bản và hướng xử lý những nội dung trái pháp luật đó. So với trao đổi, thảo luận trước khi ra thông báo, trao đổi lần này ở phạm vi rộng hơn.

Kết thúc quá trình này, người kiểm tra phải lập hồ sơ về văn bản có nội dung trái pháp luật. Hồ sơ này bao gồm: văn bản được kiểm tra, văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra, phiếu kiểm tra văn bản, biên bản các cuộc họp để trình lãnh đạo cơ quan kiểm tra văn bản. 

Trường hợp cơ quan kiểm tra không nhất trí với kết quả xử lý hoặc cơ quan có văn bản trái pháp luật không thông báo kết quả xử lý theo quy định, thì cơ quan kiểm tra văn bản báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý tiếp. Hồ sơ báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý tiếp gồm: Báo cáo của cơ quan kiểm tra văn bản; văn bản được kiểm tra; cơ sở pháp lý để kiểm tra; phiếu kiểm tra văn bản, các công văn thông báo của cơ quan kiểm tra văn bản với cơ quan có văn bản được kiểm tra và cơ quan có văn bản được kiểm tra và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

2.6. Theo dõi quá trình xử lý văn bản

Cơ quan kiểm tra văn bản phải mở Sổ theo dõi xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật để theo dõi quá trình kiểm tra và xử lý văn bản từ khi phát hiện văn bản sai trái đến khi có kết luận, xử lý cuối cùng về văn bản đó và đến đây có thể coi là kết thúc quy trình của công tác kiểm tra văn bản nói chung. 

Văn bản xử lý văn bản trái pháp luật là kết quả của hoạt động kiểm tra theo thẩm quyền được công bố công khai trên Công báo, trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương, địa phương chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định xử lý. 

Đối với những văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản do cơ quan không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành, thì kết quả xử lý phải được gửi cho tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà trước đó văn bản đó đã được gửi; nếu văn bản đó đã được đăng Công báo hoặc đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thì kết quả xử lý cũng phải được công bố trên Công báo hoặc đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với riêng loại văn bản này, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan tư pháp địa phương được giao làm đầu mối giúp kiểm tra và xử lý văn bản có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, đại chúng ở trung ương và địa phương để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh và đưa tin về kết quả xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật.

Phần thứ ba
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2010/NĐ-CP
NGÀY 12/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TRA VÀ
XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


I. SỰ CẦN THIẾT, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 135/2003/NĐ-CP NGÀY 14/11/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Sự cần thiết xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 

Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp (sửa đổi), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 135); Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135 và phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17/11/2004). Có thể khẳng định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là thiết chế mới và quan trọng đối với các cơ quan hành pháp, nhất là trong quá trình thực hiện chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền. Từ khi được Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp nhiệm vụ kiểm tra đồng thời giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, xử lý văn bản thì công tác này đã có những chuyển biến rõ nét và đạt được những kết quả khả quan, bước đầu khẳng định được vị trí, vai trò của mình.

Qua gần 08 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, có thể thấy hoạt động này đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó đã xây dựng được hệ thống cơ quan kiểm tra văn bản từ trung ương đến địa phương, đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều văn bản trái pháp luật, có tác động tích cực tới công tác soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, được dư luận quan tâm và đồng tình ủng hộ... Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện, Nghị định 135 đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế, không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành (năm 2008) và các văn bản pháp luật hiện hành khác cũng như có những vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể như sau:

1.1. Nghị định số 135 ban hành căn cứ vào Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Luật số 02/2002/QH11 ngày 16/12/2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 03/6/2008, Quốc hội đã ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12, Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Luật này có nhiều quy định mới, đặc biệt là các hình thức văn bản quy phạm pháp luật đã được rút gọn hơn so với trước. Do đó, cần phải chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung đối tượng, phạm vi điều chỉnh và các nội dung có liên quan khác của Nghị định số 135, cho phù hợp với  quy định mới của Luật. 
1.2. Hiện nay, phần lớn các nội dung quy định tại Nghị định số 135 cơ bản vẫn phát huy tác dụng tốt, tuy nhiên, cũng có một số quy định còn trùng lặp về nội dung, thiếu tính cụ thể và chưa thực sự thuận tiện cho việc áp dụng. Do đó, cùng với việc kế thừa những nội dung đang phát huy tác dụng tốt của Nghị định số 135, cần phải kết cấu, diễn đạt lại một số nội dung cho bảo đảm tính cụ thể, tránh trùng lặp về nội dung và dễ áp dụng hơn.  

1.3. Để thi hành Nghị định số 135, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan đã ban hành hoặc liên tịch ban hành một số văn bản hướng dẫn, đến nay, hầu hết các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành đều đã và đang phát huy tác dụng tốt. Nhằm đáp ứng yêu cầu văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể, chi tiết, có thể áp dụng trực tiếp (không cần chờ văn bản hướng dẫn), cần phải rà soát, nâng cấp có chọn lọc những nội dung cơ bản nhất đã được hướng dẫn tại các văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ để quy định tại Nghị định này.

Ngoài ra, qua khảo sát thực tế và tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của Bộ, ngành và địa phương cho thấy, có một số vấn đề thực tiễn đòi hỏi phải điều chỉnh kịp thời, bằng cách đưa ra quy định mới hoặc cần phải quy định cụ thể hơn.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy, Nghị định số 135 đã hoàn thành tương đối tốt sứ mệnh lịch sử của mình, đó là văn bản đầu tiên đặt nền móng cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và đã gặt hái được những thành công nhất định, tạo vị thế, chỗ đứng cũng như khẳng định vai trò của công tác kiểm tra, xử lý văn bản trong đời sống chính trị - pháp lý, xã hội. 

2. Một số quan điểm chỉ đạo và sơ lược quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 135

Thời gian qua, đặc biệt kể từ sau khi tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo Nghị định số 135 (cuối năm 2008), Bộ Tư pháp đã khẩn trương soạn thảo, trình Chính phủ ban hành hành Nghị định thay thế Nghị định này trên cơ sở các quan điểm chi đạo như sau: 

- Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và các quy định pháp luật có liên quan khác. 

- Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc kiểm tra, xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật; trách nhiệm và quyền của cơ quan, người có văn bản được kiểm tra; điều kiện bảo đảm đối với công tác kiểm tra văn bản; các nội dung khác liên quan đến trình tự, thủ tục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

-  Bảo đảm tính kế thừa những nội dung đang phát huy tác dụng tốt của Nghị định số 135, đồng thời, nâng cấp có chọn lọc một số nội dung đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành.
- Đáp ứng yêu cầu thuận tiện cho việc áp dụng, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, bất cập hiện nay và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản tại các Bộ, ngành và địa phương.

Ngày 21/01/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-BTP về việc thành lập ban soạn thảo. Sau khi thành lập, Ban soạn thảo đã tiến hành nhiều cuộc họp để bàn bạc, thống nhất Kế hoạch, định hướng việc xây dựng đề cương Dự thảo và thảo luận, cho ý kiến vào các Dự thảo do Tổ Biên tập chuẩn bị. Dự thảo đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương (Công văn số 1382/BTP - KTrVB ngày 05/5/2009 của Bộ Tư pháp) và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Kết quả, Bộ Tư pháp đã nhận được tổng số 85 ý kiến góp ý, trong đó gồm: 23 ý kiến của Bộ, ngành; 52 ý kiến của địa phương; 10 ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Trên cơ sở các ý kiến trên, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo. Ngày 29/6/2009, Hội đồng thẩm định gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và các chuyên gia pháp lý độc lập đã họp để tiến hành thẩm định và có Báo cáo thẩm định về Dự thảo Nghị định này. Bộ Tư pháp đã có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định và chỉnh lý Dự thảo Nghị định.

Với các quan điểm chỉ đạo và quá trình soạn thảo như trên, ngày 12/4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định 40), có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2010 và thay thế Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003. 
Có thể khẳng định, đây là một bước tiến quan trọng đối với công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ban hành phù hợp với tình hình mới, có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới quan trọng, bảo đảm công tác này ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay; góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH  SỐ 40/2010/NĐ-CP NGÀY 12/4/2010
1. Giới thiệu chung nội dung Nghị định số 40/2010/NĐ-CP 
Nghị định số 40/2010/NĐ-CP được xây dựng với tinh thần quán triệt các quan điểm chỉ đạo như trên, có kế thừa và phát triển những quy định đã phát huy tác dụng tốt, có hiệu quả cao của Nghị định số 135, là một bước hoàn thiện về cơ bản cho thể chế về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định gồm 7 chương, 45 Điều, sau đây là một số nội dung chính của Nghị định này:

Chương I - Những quy định chung: chương này gồm 10 Điều, quy định chung về các vấn đề như: đối tượng và phạm vi điều chỉnh; mục đích, nội dung kiểm tra văn bản; nguyên tắc kiểm tra văn bản và xử lý văn bản trái pháp luật; phương thức kiểm tra văn bản; cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra; các biện pháp xử lý đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước. Nội dung các điều này đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Ban hành văn bản năm 2008, cũng như được cơ cấu, sắp xếp lại cho hợp lý hơn so với Nghị định số 135.

Đặc biệt, chương này quy định 01 điều mới, đó là Điều 9 - Hồ sơ kiểm tra văn bản quy định về việc lập hồ sơ kiểm tra văn bản.

Chương II - Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản tự kiểm tra văn bản. Chương này có 02 điều (Điều 11, 12) quy định trách nhiệm tự kiểm tra văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan làm đầu mối giúp các chủ thể trên thực hiện tự kiểm tra văn bản, đó là: Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; Vụ trưởng Vụ pháp luật của Văn phòng Chính phủ; Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Người đứng đầu tổ chức pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ; Trưởng Ban pháp chế của HĐNĐ; Giám đốc Sở Tư pháp; Trưởng phòng Tư pháp; công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã.

Chương này cũng quy định 01 điều mới, Điều 12 về xử lý văn bản trái pháp luật qua việc tự kiểm tra văn bản. 
Chương III – Kiểm tra và xử lý văn bản theo thẩm quyền. Chương III có 5 Mục, gồm 17 điều (từ Điều 13 đến Điều 30), trong đó quy định rõ thẩm quyền kiểm tra văn bản của các chủ thể là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; thẩm quyền của Chủ tịch UBNĐ cấp tỉnh, Chủ tịch UBNĐ cấp huyện trong việc kiểm tra văn bản; vấn đề kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn và theo ngành, lĩnh vực; 

Mục 2 quy định về thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khác và Chủ tịch UBNĐ cấp tỉnh, cấp huyện trong việc xử lý văn bản trái pháp luật.

Mục 3 quy định về thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật; Mục này quy định về thời hạn gửi văn bản đến cơ quan kiểm tra văn bản; các thủ tục do các chủ thể có thẩm quyền trong việc thực hiện kiểm tra văn bản và xử lý văn bản trái pháp luật; thời hạn xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

Chương này có 2 Mục mới là Mục 4 và Mục 5. Mục 4 từ Điều 24 đến Điều 26 quy định riêng về việc kiểm tra và xử lý văn bản có chứa quy phạm pháp luật ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền. Đây là mục mới so với Nghị định số 135 và được kế thừa, phát triển từ Điều 26 của Nghị định số 135. 

Mục 5 (từ Điều 27 đến Điều 30) cũng là một mục mới so với Nghị định số 135, trong đó quy định rõ ràng, cụ thể các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật, đó là đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản, hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản và đính chính văn bản.

Chương IV – Nghĩa vụ, quyền của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản có văn bản được kiểm tra. Chương này ngoài việc kế thừa một số nội dung của Nghị định số 135 trong việc quy định nghĩa vụ, quyền của cơ quan, người đã ban hành văn bản được kiểm tra; những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản của cơ quan, người có văn bản được kiểm tra thì đã có quy định mới tại Điều 34 về xem xét, xử lý trách nhiệm của người, cơ quan đã ban hành văn bản trái pháp luật. Trong đó đã đặt ra các vấn đề cụ thể trong việc xem xét trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân trong việc ban hành văn bản trái pháp luật.

Chương V – Trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản. Chương V gồm 03 điều (Điều 35, 36, 37) quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, quy định cụ thể những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản như: không tổ chức kiểm tra, xử lý các văn bản thuộc thẩm quyền kiểm tra, xử lý; không kiểm tra, xử lý văn bản khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc đề nghị, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cơ quan thông tin đại chúng; không xử lý hoặc không báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý văn bản khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật… 

Chương VI – Điều kiện bảo đảm đối với công tác kiểm tra, xử lý văn bản. Chương này gồm 05 điều (từ Điều 38 đến Điều 42), là một chương mới được quy định trên cơ sở kế thừa có phát triển thêm một số quy định mới so với Nghị định số 135. Theo đó, các điều kiện bảo đảm cụ thể được quy định như tổ chức, biên chế kiểm tra văn bản; cộng tác viên kiểm tra văn bản; kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản và Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản. Điều 40 và Điều 42 là các điều được quy định mới so với Nghị định số 135, sẽ được giới thiệu cụ thể ở các phần sau.

Chương VII – Điều khoản thi hành, gồm 03 điều (Điều 43, 44, 45) quy định về hiệu lực thi hành, quy định chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.

Như vậy, Nghị định mới không có chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật (theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật Ban hành văn bản năm 2008 thì không quy định vấn đề trên thành chương riêng nếu không có nội dung mới) mà đưa nội dung của chương này vào các chương khác cho phù hợp.

2. Một số quy định mới của Nghị định số 40

2.1 Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh 

So với Nghị định số 135, Nghị định mới quy định cụ thể và rõ ràng hơn, theo đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị định là quy định về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành; đối tượng điều chỉnh (tức những văn bản được kiểm tra, xử lý theo quy định tại Nghị định này) được nêu đích danh, bao gồm:

- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân.

Như vậy, để đảm bảo phù hợp với Điều 90 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008, nội dung quy định về đối tượng và phạm vi điều chỉnh đã được chỉnh lý, loại bỏ các hình thức văn bản quy phạm pháp luật là quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, xã hội.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ đối tượng được kiểm tra là văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền tại bộ, ngành và địa phương ban hành cũng được kiểm tra, xử lý theo quy định tại Nghị định này.

2.2 Về nội dung kiểm tra văn bản

Điều 3 quy định về “nội dung kiểm tra văn bản” cũng đã được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tương thích với quy định tại Điều 88 của Luật Ban hành văn bản năm 2008 và thực tiễn kiểm tra văn bản trong thời gian qua. Một số nội dung cụ thể về các điều kiện của văn bản hợp pháp cũng được xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, như: phần căn cứ pháp lý, bỏ khoản c (Cơ quan, Thủ trưởng đơn vị trình dự thảo văn bản có thẩm quyền trình theo quy định của pháp luật) và khoản d (Những đề nghị để ban hành là hợp pháp) của Điều 3 Nghị định số 135; 

Về căn cứ pháp lý (điểm b) của văn bản đã được bổ sung cho phù hợp, đó là, những văn bản làm căn cứ đó đã được ký, ban hành, thông qua vào thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra, chứ không chỉ là “những văn bản đang có hiệu lực pháp luật vào thời điểm ban hành” như quy định tại Nghị định số 135…

2.3 Về cơ sở pháp lý xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra

Về cơ sở pháp lý xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra được quy định tại Điều 6, Điều này đã bỏ nội dung quy định trách nhiệm của cơ quan kiểm tra trong việc rà soát văn bản làm cơ sở xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra, vì nội dung này không thuộc phạm vi quy định của Điều này và bổ sung thêm nội dung mới cho phù hợp. Đó là, bổ sung cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra là những văn bản được ký, ban hành, thông qua tại thời điểm kiểm tra nhưng chưa có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra. 

Theo quy định tại Điều 8 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 thì văn bản quy định chi tiết phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản được quy định chi tiết, do đó, các văn bản hướng dẫn phải chuẩn bị xong xong với văn bản cấp trên đã được ký, ban hành hoặc thông qua để kịp thời có hiệu lực cùng với văn được hướng dẫn nên phải căn cứ vào các văn bản cấp trên đã được ký, ban hành, thông qua nhưng chưa có hiệu lực pháp luật (tuy nhiên, hiệu lực của văn bản hướng dẫn phải trùng với hiệu lực của văn bản làm căn cứ ban hành hoặc muộn hơn).

2.4 Về Hồ sơ kiểm tra văn bản 

Quy định về Hồ sơ kiểm tra văn bản được quy định tại Điều 9 Nghị định số 40, điều này được quy định mới dựa trên kinh nghiệm thực tiễn kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Thực tế, nhiều Bộ, ngành và địa phương đã chú trọng đến việc lập Hồ sơ kiểm tra văn bản sau khi thực hiện việc kiểm tra và phát hiện trái pháp luật.

Điều này gồm 3 khoản, nội dung quy định về: trách nhiệm lập Hồ sơ kiểm tra văn bản của cơ quan kiểm tra văn bản; những tài liệu cần có trong Hồ sơ và lưu trữ Hồ sơ kiểm tra văn bản. Việc xác định rõ trách nhiệm lập Hồ sơ kiểm tra văn bản sẽ giúp cho việc chỉ đạo, điều hành, kiểm soát hoạt động nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản được chặt chẽ, chính xác và khoa học hơn.

2.5 Về các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật 

Có thể thấy, Nghị định số 40 thể hiện tư duy xây dựng văn bản pháp luật rõ ràng, minh bạch, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Các vấn đề Nghị định đưa ra đáp ứng yêu cầu bức xúc của tình hình thực tiễn công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian vừa qua. Để chứng minh nhận định trên, chúng ta có thể thấy qua việc Nghị định này đã quy định rõ các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật qua thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền
 tại Mục 5 Chương III. Đây là các quy định mới so với Nghị định số 135, song thực tế, đây là các quy định dựa trên cơ sở tổng kết, đánh giá “nâng cấp” và lựa chọn một số hình thức xử lý văn bản trái pháp luật trước đây đã được quy định tại Thông tư số 01/2004/TT-BTP của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135 để quy định thành một mục mới của Chương III - Mục 5, trong đó có quy định chung về các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật và các hình thức cụ thể để xử lý văn bản trái pháp luật: Các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật và gồm 4 Điều mới, từ Điều 27 đến Điều 30. Cụ thể: Điều 27 quy định về “Các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật”; Điều 28 quy định về “Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật”; Điều 29 quy định về “Hủy bỏ, bãi bỏ văn bản trái pháp luật”; Điều 30 quy định về “Đính chính văn bản”.  
Việc quy định cụ thể, rõ ràng như trên góp phần giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn xử lý văn bản trái pháp luật và các tranh cãi khoa học về vấn đề này. Đồng thời, Nghị định đã quy định rõ các trường hợp sử dụng các hình thức xử lý, trong đó, hình thức đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong trường hợp nội dung trái pháp luật đó nếu chưa được sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ kịp thời và nếu tiếp tục thực hiện thì có thể gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hình thức hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ văn bản đó được ban hành trái thẩm quyền về hình thức, thẩm quyền về nội dung hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật từ thời điểm văn bản được ban hành; Hình thức bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ văn bản làm căn cứ ban hành văn bản được kiểm tra đã được thay thế bằng văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến nội dung của văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành hoặc tình hình kinh tế - xã hội thay đổi.

Tuy nhiên, có thể thấy, trong thực tiễn kiểm tra, xử lý văn bản, hình thức xử lý đình chỉ và hủy bỏ văn bản trái pháp luật là các hình thức đặc trưng của công tác này. Bãi bỏ văn bản trái pháp luật cũng được quy định là một hình thức xử lý văn bản trái pháp luật khi trong quá trình kiểm tra thấy văn bản ở trong tình huống đã được quy định ở trên, song, hình thức này trong thực tiễn được áp dụng nhiều đối với công tác rà soát văn bản QPPL.

Ngoài ra, đính chính văn bản cũng được quy định tại Mục 5 - Các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật - của Nghị định, nhưng ở mức độ có thể nói là không nghiêm trọng, do không ảnh hưởng đến nội dung của văn bản, vì vậy, đính chính văn bản được sử dụng để khắc phục lỗi khi trong quá trình kiểm tra phát hiện văn bản chỉ sai về căn cứ pháp lý được viện dẫn, thể thức, kỹ thuật trình bày còn nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp thì đính chính đối với những sai sót đó.

Xin thông tin thêm, về các hình thức văn bản trái pháp luật, trong quá trình soạn thảo, các hình thức sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới cũng đã được đưa ra như là những hình thức xử lý văn bản trái pháp luật, tuy nhiên, khi Dự thảo văn bản được thẩm định thì nhiều ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định đã cho rằng, chỉ nên giữ lại các hình thức xử lý là: đình chỉ thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản, còn các hình thức sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới không thuộc hình thức xử lý văn bản trái pháp luật; Ban Soạn thảo đã tiếp thu ý kiến này của Hội đồng thẩm định và đã bỏ toàn bộ nội dung này, chỉ còn lại các hình thức như đã nêu trên.

Việc xử lý văn bản trái pháp luật qua việc tự kiểm tra cũng là một điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 40, vấn đề này được quy định tại 4 khoản của Điều 12 Nghị định. Khi thực hiện việc tự kiểm tra văn bản, phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật thì cơ quan, đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra quy định tại Điều 11
 của Nghị định lập hồ sơ kiểm tra văn bản và báo cáo ngay với cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành hoặc liên tịch ban hành văn bản đó để xem xét, thực hiện việc tự xử lý theo quy định; Đối với văn bản trái pháp luật, báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản gồm những nội dung cơ bản như:

- Xem xét, đánh giá nội dung, mức độ trái pháp luật của văn bản và hướng xử lý; biện pháp khắc phục hậu quả do văn bản gây ra (nếu có); thời hạn xử lý đối với văn bản đó;

- Xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cán bộ, công chức tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và thông qua văn bản.

Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý kịp thời văn bản trái pháp luật đã ban hành. Kết quả tự xử lý văn bản phải được công bố theo quy định tại Điều 8
 của Nghị định này. Trường hợp thực hiện việc tự kiểm tra khi nhận được thông báo của cơ quan kiểm tra thì phải thông báo cho cơ quan kiểm tra văn bản biết.

Việc đưa ra quy định này nhằm tiếp tục làm rõ trách nhiệm của người, cơ quan đã ban hành văn bản, đồng thời, làm cho hoạt động này đi vào thực chất hơn, tránh hình thức, phát huy tính chủ động của người, cơ quan đã ban hành văn bản trong việc tự kiểm tra văn bản.

2.6 Về việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người, cơ quan đã ban hành văn bản văn bản trái pháp luật
Thực ra, đây không phải nội dung quy định hoàn toàn mới, Nghị định số 135 đã có một điều (Điều 8) quy định mang tính nguyên tắc, chưa quy định cụ thể cơ chế và các hình thức xử lý. Khắc phục bất cập này, bên cạnh việc tiếp tục kế thừa quy định này của Nghị định số 135 bằng việc quy định biện pháp xử lý đối với người, cơ quan ban hành văn bản tại Điều 7, Nghị định số 40 đã quy định thêm 01 điều gồm 4 khoản (Điều 34) để quy định cụ thể thêm một bước về vấn đề này. Tuy không đặt vấn đề bồi thường thiệt hại (vì luật Bồi thường nhà nước không quy định) nhưng yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người, cơ quan ban hành văn bản trái pháp luật là đòi hỏi của dư luận xã hội. 

Do đó, bên cạnh việc tiếp tục khẳng định một số vấn đề mang tính nguyên tắc chung, Nghị định số 40 đã đưa ra một số quy định mới, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cán bộ, công chức trong việc tham mưu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, thông qua văn bản có nội dung trái pháp luật; căn cứ để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người, cơ quan đã ban hành văn bản trái pháp luật; quy định nguyên tắc về thủ tục xem xét, xử lý trách nhiệm, đồng thời, giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Như vậy, mặc dù vấn đề trách nhiệm của nhà nước bồi thường thiệt hại khi ban hành văn bản QPPL sai trái đã không được đặt ra khi Quốc hội thảo luận và thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước nhưng việc xem xét và xử lý trách nhiệm đối với người, cơ quan ban hành văn bản trái pháp luật đã được Nghị định xác định một cách tương đối đầy đủ, rõ hơn không chỉ về đối tượng mà cả về biện pháp xử lý. Nghị định số 40 một mặt quy định rõ hơn trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức đã tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, thông qua văn bản trái pháp luật, mặt khác, để giữ nghiêm kỷ cương phép nước cũng đã nêu về nguyên tắc việc xem xét, xử lý “cán bộ, công chức có hành vi vi phạm trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị đề nghị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”, điều này có thể hiểu, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi thì về nguyên tắc, các cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét, định tội, lượng hình theo các quy định của Bộ luật hình sự về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn; tội cố ý làm trái; tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và một số tội khác.

2.7 Về kiểm tra, xử lý đối với văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành hoặc văn bản được ban hành không đúng hình thức văn bản quy phạm pháp luật theo luật định

Nghị định số 135 chỉ có một điều (Điều 26) quy định về vấn đề này, qua gần 8 năm triển khai thực hiện, ngoài việc kiểm tra, xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và địa phương đã kiểm tra phát hiện và xử lý được rất nhiều văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành hoặc văn bản được ban hành không đúng hình thức văn bản quy phạm pháp luật theo luật định, qua đó góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật, nhiều trường hợp đã được dư luận xã hội và các phương tiện truyền thông hoan nghênh. Như việc Bộ Tư pháp đã tiếp nhận nguồn tin và tổ chức kiểm tra, phát hiện chính xác nội dung trái pháp luật và có ý kiến đề nghị xử lý theo đúng thẩm quyền đã được dư luận, báo chí hoan nghênh đối với Công văn số 283 của Cục Nghệ thuật - Biểu diễn, Bộ Văn hóa  - Thông tin (cũ) về việc không cho phép học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn nghệ thuật tại vũ trường, quán karaoke; Công văn số 03/BXD-PTĐT ngày 26/3/2010 và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định số 02/2006/NĐ - CP ngày 05/01/2006 về quy chế khi đô thị mới; Công văn số 02/BXD-PTĐT ngày 03/4/2009 của Bộ Xây dựng trả lời Công ty TNHH CapitalaNĐ - Hoàng Thành...

Đặc biệt, hiện nay, khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 thu hẹp các hình thức văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, không còn hình thức văn bản quy phạm pháp luật là quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (chỉ còn hình thức văn bản quy phạm pháp luật là thông tư), dẫn đến tình trạng văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành đúng hình thức luật định sẽ nhiều hơn. Do vậy, cần phải tiếp tục quy định cụ thể và đầy đủ hơn cơ chế kiểm tra, xử lý đối với văn bản loại này. 

Vì vậy, Nghị định số 40 đã thiết kế một mục mới, Mục 4 - Kiểm tra, xử lý văn bản có chứa QPPL ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền, gồm 3 điều (Điều 24 - Văn bản được kiểm tra, Điều 25 - Thẩm quyền và thủ tục kiểm tra, xử lý, và Điều 26 Thông báo văn bản trái pháp luật và hình thức xử lý). Văn bản được kiểm tra (Điều 26) được bổ sung thêm văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức, nội dung như văn bản QPPL do cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện ban hành (ví dụ: Cục, Chi cục thi hành án, thuế...). Đồng thời, bổ sung hai điều mới, quy định cụ thể thẩm quyền, thủ tục kiểm tra, xử lý (Điều 25) và thông báo văn bản trái pháp luật và hình thức xử lý (Điều 26) đối với loại văn bản này. Về thẩm quyền, thủ tục kiểm tra, xử lý đối với văn bản có chứa QPPL, ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức quy định tại Điều 25 có thay đổi, trước đây Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ xem xét xử lý khi nhận được kiến nghị, khiếu nại đối với văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, HĐNĐ,UBND Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, nay Điều 25 mở rộng hơn quy định thẩm quyền kiểm tra, xử lý đối với cả Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh ban hành.
Như vậy, so với Điều 26 Nghị định số 135 thì nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 1 và các Điều 24, 25, 26 được sắp xếp lại, quy định rõ ràng, đầy đủ hơn. Hơn nữa, để đảm bảo tính khả thi, Nghị định mới vẫn giữ nguyên tắc đã được quy định tại Nghị định số 135 là kiểm tra khi có yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, các phương tiện thông tin đại chúng và của cá nhân.

2.8 Về kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực 

Kiểm tra theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực là một trong những phương thức kiểm tra văn bản, phương thức kiểm tra này đã được quy định tại Nghị định số 135 và đã phát huy được hiệu quả trên thực tế, chính vì vậy, Nghị định số 40 đã kế thừa quy định về phương thức kiểm tra này tại Khoản 3 Điều 5 và có phát triển bằng việc quy định 01 điều mới, Điều 17 để quy định cụ thể hơn việc triển khai thực hiện kiểm tra văn bản bằng phương thức này. 

Điều này gồm 3 khoản, quy định cụ thể trách nhiệm của một số chủ thể trong phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn và đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; thẩm quyền ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành; thủ tục thông báo và cơ chế phối hợp. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực và đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; đồng thời, các chủ thể trên cũng là người có thẩm quyền quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền kiểm tra; Về cơ chế phối hợp, Điều này cũng quy định rõ trước khi thực hiện việc kiểm tra theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực, cơ quan kiểm tra phải thông báo cho cơ quan có văn bản được kiểm tra biết; cơ quan có văn bản được kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Kiểm tra trong việc thực hiện kiểm tra văn bản.

Việc cụ thể hóa phương thức kiểm tra này đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan kiểm tra văn bản khi thực hiện kiểm tra bằng phương thức này. Thực tế đã có nhiều địa phương và Bộ, ngành thực hiện kiểm tra văn bản qua phương thức kiểm tra này song bên cạnh những cơ quan triển khai bài bản, thuận lợi còn nhiều cơ quan cũng gặp các vướng mắc nhất định trong quá trình triển khai, Điều 17, Nghị định mới đã góp phần giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn.

2.9  Các điều kiện bảo đảm đối với công tác kiểm tra, xử lý văn bản 
Để bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản được triển khai có hiệu quả nhất thì đây là vấn đề hết sức quan trọng, Nghị định số 135 đã có 01 điều (Điều 34) nằm trong Chương VII “Điều khoản thi hành” quy định mang tính nguyên tắc về vấn đề này. Nghị định số 40 đã quy định vấn đề này thành 01 chương riêng, Chương VI: Điều kiện bảo đảm đối với công tác kiểm tra, xử lý văn bản, gồm 5 điều (từ Điều 38 đến Điều 42).
Nội dung các điều trong Chương này được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát triển Điều 34 của Nghị định số 135 và nâng cấp các nội dung có liên quan đã được quy định tại Thông tư số 01/2004/TT-BTP của Bộ Tư pháp và Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp để quy định rõ hơn về các điều kiện bảo đảm. Theo đó, Điều 38 quy định trách nhiệm chung của các cơ quan từ các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp trong việc bố trí kinh phí, tổ chức, biên chế phục vụ cho công tác, xử lý, rà soát văn bản. Đồng thời, quy định rõ các điều kiện bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản gồm: Tổ chức, biên chế chuyên trách kiểm tra văn bản (Điều 39), cộng tác viên kiểm tra văn bản (Điều 40), kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản (Điều 41), hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản (Điều 42).

2.10 Quy định chuyển tiếp 

Nghị định số 40 được ban hành theo tinh thần của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 và bãi bỏ Nghị định số 135 trước đây, trong khi đó, còn các văn bản QPPL, nhất là các hình thức văn bản là quyết định, chỉ thị và thông tư liên tịch giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với cơ quan trung ương  của các tổ chức  chính trị - xã hội ban hành trước năm 2009 - là văn bản QPPL nên được kiểm tra, xử lý theo Nghị định số 135, nay nếu các văn bản này chưa bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế bằng văn bản khác thì được kiểm tra, xử lý theo quy định tại Nghị định này.

Ngoài các vấn đề đã nêu trên, một số nội dung khác như: Công bố việc xử lý văn bản trái pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước; một số nội dung liên quan đến thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản; các điều quy định về thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thủ tục kiểm tra, xử lý của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản liên tịch giữa các Bộ và thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản liên tịch giữa các Bộ với Tòa án NDTC, Viện KSNDTC, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị- xã hội… đều được sửa đổi, bổ sung hoặc được cơ cấu lại, thu gọn lại đảm bảo thể hiện được nội dung cần quy định cũng như đảm bảo về mặt kỹ thuật lập pháp. Một số nội dung khác về khen thưởng; hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành cũng đã được xem xét, sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tiễn.
III. VẤN ĐỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 40

1. Về thể chế

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện các quy định chung về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, trong đó, chú trọng triển khai xây dựng các văn bản: Văn bản hướng dẫn Nghị định số 40 (Thông tư thay thế Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật); Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật về kinh phí cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản); Xây dựng văn bản quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và thắt chặt kỷ luật, kỷ cương ban hành VBQPPL tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan kiểm tra tiến hành đồng bộ trong phạm vi toàn quốc.
Trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được giao, các Bộ, ngành, địa phương, cần chủ động ban hành VBQPPL về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa VBQPPL nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương áp dụng cho ngành, lĩnh vực, địa phương mình như quy chế kiểm tra, rà soát văn bản, quy chế tổ chức và quản lý đội ngũ cộng tác viên, chỉ thị đôn đốc công tác kiểm tra, rà soát văn bản… Đặc biệt, những Bộ, ngành và địa phương nào đã ban hành thể chế cho công tác này vào thời điểm trước khi Nghị định số 40 được ban hành, cần thực hiện rà soát lại và sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với quy định của Nghị định mới.

2. Về tổ chức, biên chế

Các Bộ, ngành, địa phương cần có sự quan tâm thích đáng nhằm củng cố, bố trí đủ công chức có năng lực, trình độ và phẩm chất làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, đặc biệt là bố trí đủ số biên chế chuyên trách theo quy định. Cụ thể:
Cơ quan kiểm tra, rà soát văn bản tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Cùng với nhiệm vụ rà soát, có thể thành lập Phòng Kiểm tra, rà soát VBQPPL thuộc Vụ Pháp chế hoặc bộ phận kiểm tra VBQPPL (tại các cơ quan thuộc Chính phủ).
Cơ quan kiểm tra, rà soát văn bản tại địa phương: Trong thời gian tới, cần cơ cấu thành Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPPL độc lập và cần được bố trí, tổ chức thành hai nhóm thực hiện hai nhiệm vụ là: Kiểm tra, xử lý văn bản và  rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo thẩm quyền. 
Với Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Ban Tư pháp cấp xã:  Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, rà soát văn bản theo quy định, các cơ quan này cũng cần phải được các cấp có thẩm quyền quan tâm, bố trí công chức có đủ năng lực, trình độ để đảm nhận công tác này.

3. Về công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ

Các Bộ, ngành và địa phương cần chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức và cộng tác viên của cơ quan mình. Đặc biệt, về nội dung tập huấn, cần nhấn mạnh những điểm mới của Nghị định số 40 làm cơ sở để triển khai công tác này tại các Bộ, ngành và địa phương một cách tốt nhất.

Riêng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát văn bản năm 2010 của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, để triển khai Kế hoạch này, Cục Kiểm tra văn bản đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức tốt nhất, hiệu quả nhất các Hội nghị tập huấn được tổ chức tại 03 khu vực (Bắc, Trung, Nam) trong tháng 6 và 7/2010.

4. Về kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát VBQPPL
Dựa trên các quy định của pháp luật, khi lập dự toán ngân sách hàng năm, ngoài việc lập dự toán bảo đảm hoạt động thường xuyên của cơ quan theo quy định hiện hành, căn cứ vào yêu cầu công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
Đối với các tổ chức pháp chế không phải là đơn vị dự toán, hàng năm, tổ chức pháp chế phải căn cứ vào các nội dung kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản và kế hoạch kiểm tra được phê duyệt, lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản gửi bộ phận tài chính của cơ quan mình để tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của cơ quan theo quy định. 
5. Về xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL
Do cơ sở pháp lý để xác định sự phù hợp của văn bản được kiểm tra và văn bản được rà soát là giống nhau, đó là những văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra hoặc thời điểm rà soát nên cần xây dựng một cơ sở dữ liệu chung phục vụ cho cả công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản dựa trên cơ sở kế thừa, hoàn thiện các hệ cơ sở dữ liệu hiện hành. 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp cần quan tâm tập trung bố trí về nhân lực, vật lực cho công tác xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản. 

6. Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp của các cấp, các ngành trong hoạt động kiểm tra, rà soát VBQPPL
 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các cấp cần nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa VBQPPL; quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản của bộ, ngành, địa phương mình; phối hợp trong các hoạt động khác theo Nghị định số 40.
Sau khi Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2010. Tại Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Nghị định này như: tổ chức quán triệt nội dung Nghị định, tổ chức tập huấn... Trong thời gian tới, Nghị định này sẽ là cơ sở vững vàng, phù hợp để bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản ngày càng hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật dân chủ, minh bạch, công khai đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường, của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như là phương tiện quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.

� Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền được quy định tại các Điều 13, 14, 15 và thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật theo các hình thức trên được quy định cụ thể Điều 16, 17, 18 của Nghị định.





� Điều 11. Trách nhiệm tự kiểm tra văn bản


1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp phải tự kiểm tra văn bản do mình ban hành hoặc liên tịch ban hành ngay sau khi văn bản được ban hành, khi nhận được thông báo của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản hoặc yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng.


Trách nhiệm cụ thể như sau:


a) Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật của Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi chung là người đứng đầu tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang Bộ) là đầu mối giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện việc tự kiểm tra thông tư, thông tư liên tịch do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành;


b) Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Cục Kiểm tra văn bản) là đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện việc tự kiểm tra thông tư, thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;


c) Ng­êi ®øng ®Çu tæ chøc ph¸p chÕ c¬ quan thuéc ChÝnh phñ phèi hîp víi tæ chøc ph¸p chÕ thuéc bé mµ Bé tr­ëng bé ®ã ban hµnh v¨n b¶n thuộc lĩnh vực hoạt động cña c¬ quan thuéc ChÝnh phñ thùc hiÖn viÖc tù kiÓm tra v¨n b¶n;


d) Trưởng Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã là đầu mối giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc tự kiểm tra văn bản.


2. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản, người đứng đầu tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị hữu quan thuộc bộ, ngành đã ban hành văn bản liên tịch để tự kiểm tra toàn bộ nội dung văn bản.


3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan phải kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu cần thiết và phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản, tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trong việc tự kiểm tra văn bản.


� Kết quả xử lý văn bản trái pháp luật phải được công bố công khai, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và phải được đăng công báo, đăng trên trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành (đối với văn bản do bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cấp tỉnh ban hành) hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan ban hành hoặc các địa điểm khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định (đối với văn bản do cấp huyện và cấp xã ban hành), chậm nhất là sau 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định xử lý.
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